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TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội 
dung/chủ 

đề/bài 

Mức độ đánh giá Tổng 
 

Nhâṇ 
biết 

 
Thông hiểu Vâṇ dung Vâṇ dung cao Tỉ lệ  

Tổng 
điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 
 
 
 
 
 

 

Giáo 
dục 
đạo 
đức 

Lao động cần 
cù, sáng tạo 

10% 
1đ  3,3% 

0,33đ      13,3%  1,33 

Bảo vệ lẽ phải 
10% 
1đ     20% 

2đ   10% 20% 3 

Bảo vệ môi 
trường và tài 
nguyên thiên 

nhiên 

10% 
1đ   20% 

2đ    1 0% 
1đ 10% 30% 4 

22 

Giáo 
dục kĩ 
năng 
sống 

Xác định mục 
tiêu cá nhân 

10% 
1đ  6,7% 

0,67đ      16,7%  1,67 

Tổng  4đ  1đ 2đ  2đ  1đ 5đ 5đ 10 đ 

Tı̉ lê ̣% 40% 30% 20% 10% 50% 50% 100% 
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
                 NĂM HỌC 2024-2025 
                 MÔN:GDCD - LỚP: 8 
 

 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội dung Mức đô ̣đánh giá 
Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhận thức 

Nhâṇ biết Thông 
hiểu 

Vâṇ 
dung 

Vâṇ dung 
cao 

1 

Giáo 
dục 
đạo 
đức 

Lao động 
cần cù, 

sáng tạo. 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm cần 
cù, sáng tạo trong lao động. 
-  Nêu được  một số 
biểu hiện của cần cù, 
sáng tạo trong lao động. 
 Thông hiểu:  
 Giải thích được ý nghĩa của 
cần cù, sáng tạo trong lao 
động. 

 
 

3 TN 
 
 
 
 
 
 
 
 

1TN 
 

  

  Bảo vệ lẽ 
phải 

Nhận biết:  
Nêu được lẽ phải là gì? Thế 
nào là lẽ phải. 
Vận dụng:  
- Khích lệ, động viên bạn 
bè có thái độ, hành vi bảo 
vệ lẽ phải. 
- Phê phán những thái độ, 
hành vi không bảo vệ lẽ phải. 

 
 

3TN 

 

 
 
 

 
1TL 

 

  

Bảo vệ 
môi 

trường 
và tài 

nguyên 
thiên 
nhiên 

. Nhận biết:  
- Nêu được một số biện 
pháp cần thiết để bảo vệ 
môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. 
Thông hiểu:  
 - Nêu được một số quy 
định cơ bản của pháp luật 
về bảo vệ môi trường, tài 
nguyên thiên nhiên. 
Giải thích được sự cần thiết 
phải bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên. 
Vận dụng cao 
Thực hiện được việc 
bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên 
bằng những việc làm 
phù hợp với lứa tuổi. 

 
 
 

3TN 

 
 
 
 
 

1/2TL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2TL 

2 

Giáo 
dục kĩ 
năng 
sống 

Xác 
định 
mục 

tiêu cá 
nhân 

Nhận biết:  
- Nêu được thế nào là mục 
tiêu cá nhân. 
- Liệt kê được các loại mục 

 
 
 
 

3TN 

 
 
 
 
 

  



 

tiêu cá nhân. 
Thông hiểu 
- Giải thích được vì sao phải 
xác định mục tiêu cá nhân. 

 
 
 
 

2TN 
Tổng  12 TN 3TN, 

1/2TL 
1 TL 1/2TL 

Tỉ lệ %  40 % 30 % 20 % 10 % 
Tỉ lệ chung  70 % 30 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 
   

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024 -2025 
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

             (Đề này gồm có 02 trang) 
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) (Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài).  
Câu 1: “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc”. 
đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Lao động cần cù.     B. Lao động sáng tạo. 
C. Làm việc hăng say.    D. Làm việc hiệu quả. 

Câu 2: Câu tục ngữ “một phút nghĩ hay hơn cả ngày quần quật” phản ánh về đức tính nào dưới đây? 
A. Lao động cần cù.     B. Tinh thần hiếu học.  
C. Lao động sáng tạo.    D. Tinh thần đoàn kết. 

Câu 3: Sự cần cù, sáng tạo trong lao động không mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
A. Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân. 
B. Nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng đất nước. 
C. Suy giảm năng suất và chất lượng lao động của con người. 
D. Nhận được sự yêu quý và tôn trọng của mọi người xung quanh. 

Câu 4: “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung 
của khái niệm nào sau đây? 

A. Đạo đức.  B. Luân lí.  C. Lí tưởng.  D. Lẽ phải.  
Câu 5: Câu ca dao “Dù cho đất đổi trời thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” đã phản ánh 
về vấn đề gì? 

A. Thay đổi để thích nghi.    B. Bảo vệ lẽ phải.  
C. Dũng cảm, kiên cường.    D. Uống nước nhớ nguồn 

Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm sau đây: “…….. là các yếu 
tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người (không khí, nước, độ ẩm, sinh vật,…) ảnh hưởng trực 
tiếp và tác động đến các hoạt động sống của con người”. 

A. Môi trường.        B. Tài nguyên thiên nhiên.  
C. Biến đổi khí hậu.     D. Thời tiết. 

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên? 

A. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 
B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 
C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. 
D. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người. 

Câu 8: Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian, gồm: 
A. mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính. 
B. mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. 
C. mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội. 
D. mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn. 

Câu 9: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm sau đây: “…...là những kết 
quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định” 

A. Mục tiêu phấn đấu.    B. Kế hoạch cá nhân.  
C. Mục tiêu cá nhân.    D.Năng lực cá nhân.. 

Câu 10: Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu ngắn hạn và mục 
tiêu dài hạn? 

A. Lĩnh vực thực hiện.    B. Khả năng thực hiện.  
C. Năng lực thực hiện.    D. Thời gian thực hiện 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
MÃ ĐỀ A  



 

Câu 11: Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của việc tôn trọng và bảo vệ lẽ phải? 
A. Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực. 
B. Chỉ bảo vệ lẽ phải khi nhận được lợi ích cho bản thân.  
C. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn. 
D. Phê phán những thái độ, hành vi đi ngược lại lẽ phải. 

Câu 12: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên? 

A. Để bảo vệ cây trồng thì phải phun nhiều thuốc trừ sâu hóa học. 
B. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm riêng của nhà nước. 
C. Muốn phát triển kinh tế thì phải chấp nhận môi trường bị ô nhiễm. 
D. Bảo vệ môi trường, tài nguyên là vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia. 

 Câu 13: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá 
nhân? 

A. Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống. 
B. Giúp mỗi người thực hiện được ước mơ của mình. 
C. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất. 
D. Giúp mỗi cá nhân có động lực hoàn thiện bản thân. 

 Câu 14: Bạn Q (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành nhà văn viết truyện cho 
thiếu nhi. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn Q thuộc loại mục tiêu nào sau đây? 

A. Mục tiêu sự nghiệp.   B. Mục tiêu sức khỏe.  
C. Mục tiêu ngắn hạn.   D. Mục tiêu tài chính. 

Câu 15: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo? 
A. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo. 
B. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ. 
C. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. 
D. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được. 

 II. TỰ LUẬN (5,0 điểm): 
Câu 1: (3đ) Tình huống: Bác H đầu xóm thường đổ ngay dầu thải xuống dòng sông sau khi 
thay dầu xe máy cho khách xong. 
Câu hỏi: 
a. Em sẽ làm gì khi thấy việc làm đó của bác H? 
b. Pháp luật Việt Nam có những quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: (2đ) 
Câu 2: (2đ) Dựa vào nội dung bài “Bảo vệ lẽ phải” em có lời khuyên gì cho bạn trong các tình 
huống sau: 
a. Bạn M luôn phê phán những ai không cùng quan điểm với mình. 
b. Bạn T thường im lặng khi chứng kiến những việc làm sai trái vì cho rằng nếu lên tiếng sẽ 
bất lợi cho mình. 

-Hết- 
 
 
 
 
 

  



 

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024 -2025 
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

          (Đề này gồm có 02 trang) 
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) (Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài).  
Câu 1: Luôn suy nghĩ tìm tòi, tìm cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công việc là 

A. Lao động cần cù.     B. Lao động sáng tạo. 
C. Làm việc hăng say.    D. Làm việc hiệu quả. 

Câu 2: Câu tục ngữ nào dưới đây phản ánh về đức tính cần cù, chăm chỉ trong lao động? 
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.  B. Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. 
C. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.   D. Nên ăn có chừng, dùng có mực. 

Câu 3: Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của lao động sáng tạo? 
A. Tìm tòi, cải tiến phương pháp để lao động có hiệu quả. 
B. Sửa chữa sai lầm, rút bài học kinh nghiệm cho bản thân. 
C. Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên. 
D. Tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng lao động. 

Câu 4: Người biết bảo vệ lẽ phải sẽ 
A. được mọi người yêu mến, quý trọng. B. chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. 
C. nhận được nhiều lợi ích vật chất. D. bị mọi người xung quanh lợi dụng. 

Câu 5: Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải? 
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.  B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay. 
C. Nói một đường, làm một nẻo.  D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn. 

Câu 6: “Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng 
phục vụ cuộc sống (mỏ khoáng sản, dầu khí, động vật,…)” - đó là nội dung của khái niệm nào 
sau đây? 

A. Môi trường sinh thái.    B. Tài nguyên thiên nhiên. 
C. Tài nguyên du lịch.    D. Môi trường tự nhiên. 

Câu 7: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ giúp cho 
A. môi trường trong lành, sạch đẹp.  B. môi trường sinh thái được cân bằng. 
C. hệ sinh thái phong phú, đa dạng.  D. nguồn tài nguyên không bị cạn kiệt. 

Câu 8: “Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian 
nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Mục tiêu cá nhân.    B. Kế hoạch cá nhân.  
C. Mục tiêu phấn đấu.    D. Năng lực cá nhân. 

Câu 9: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá 
nhân? 

A. Cụ thể. B. Đo lường được.     C. Có thể đạt được.        D. Không có thời hạn. 
Câu 10: Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản 
thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…? 

A. Thời gian thực hiện.    B. Lĩnh vực thực hiện. 
C. Năng lực thực hiện.    D. Khả năng thực hiện. 

. Câu 11: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ lẽ phải? 
A. Trước việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần lên tiếng. 
B. Chỉ nên tố cáo sai trái, nói đúng sự thật khi nhận thấy có lợi cho bản thân. 
C. Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn. 
D. Người bảo vệ lẽ phải sẽ bị lợi dụng và phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
MÃ ĐỀ B  



 

Câu 12: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên? 

A. Môi trường và tài nguyên có tầm quan trọng đặc biệt với đời sống con người. 
B. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm riêng của các cơ quan nhà nước. 
C. Bảo vệ môi trường là quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân. 
D. Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên. 

Câu 13: Bạn Nam trích một phần tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ  những bạn học sinhvùng  
bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Thuộc mục tiêu lĩnh vực nào? 

A. Tài chính cá nhân.    B. Gia đình và bạn bè.  
C. Học tập và nghề nghiệp.    D. Trao tặng và cống hiến. 

Câu 14: Bạn N (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành vận động viên điền kinh. 
Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn N thuộc loại mục tiêu nào sau đây? 

A. Mục tiêu ngắn hạn.    B. Mục tiêu sự nghiệp. 
C. Mục tiêu sức khỏe.    D. Mục tiêu tài chính. 

Câu 15: Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của lao động cần cù? 
A. Chăm chỉ làm việc để đem lại kết quả.    
B. Chịu khó làm bất cứ việc gì. 
C. Làm việc một cách thường xuyên.  
D. Luôn sửa chữa sai lầm, rút bài học kinh nghiệm cho bản thân. 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1: (3đ) Tình huống: Chính quyền địa phương em huy động các cá nhân, tổ chức đoàn thể 
cùng tham gia thu gom rác thải vào ngày chủ nhật. 
Câu hỏi: 
a. Em sẽ làm gì trong trường hợp trên. 
b. Để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Nhà nước ta có những biện pháp gì? 
Câu 2: (2đ) Dựa vào nội dung bài “Bảo vệ lẽ phải” em có lời khuyên gì cho bạn trong các tình 
huống sau: 
a. Bạn N luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 
b. Bạn Q luôn tìm mọi cách để làm hài lòng những người xung quanh. 

-Hết- 
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Đáp án A C C D B A C B C D B D C A A 

 
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
 

Câu Đáp án Biểu 
điểm 

Câu 1. 
(3 điểm) 

a. Góp ý cho Bác H không nên làm như vậy vì việc làm đó gây ô nhiễm 
môi trường, vi phạm pháp luật… Nếu bác không nghe thì báo cho cơ 
quan có thẩm quyền ở địa phương để có biện pháp giải quyết 
b. Pháp luật Việt Nam có những quy định về bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên: (2đ) 
+ Nghiêm cấm các hoạt động chặt, phá, lấn chiếm, đốt rừng; đưa chất 
cháy nổ, săn bắn, nuôi nhốt, giết, tàng trữ, buôn bán động vật rừng 
trái quy định; khai thác tài nguyên thiên nhiên trái quy định của pháp 
luật. 
+ Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lí 
nhà nước có thẩm quyền cho phép. 
+ Nghiêm cấm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, nơi cư trú  của các loài 
thủy sản; khai thác, nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến môi trường. 
+ Nghiêm cấm đổ chất thải, chất độc hại làm ô nhiễm, suy thoái, cạn 
kiệt nguồn nước; xả thải khí độc hại trực tiếp vào nguồn nước, lòng 
đất; khai thác trái phép khoáng sản, cát, sỏi trên sông, suối, kênh 
rạch, gây sạt lở, biến dạng dòng chảy;... 

 
1đ 

 
 
 

0,5đ 
 
 

0,5đ 
 

0,5đ 
 
 

0,5đ 
 

 

Câu 2.  
(2 điểm) 

 

 a. Bạn M luôn phê phán những ai không cùng quan điểm với 
mình. 
Khuyên bạn M: Không phải mọi quan điểm của mình đều đúng. Nếu 
có người không cùng quan điểm với mình, cần bình tĩnh lắng nghe, 
tiếp thu nếu quan điểm mình sai; phân tích thấu đáo cho họ hiểu nếu 
quan điểm của mình là đúng 

 
 
 

1đ 
 

b. Bạn T thường im lặng khi chứng kiến những việc làm sai trái 
vì cho rằng nếu lên tiếng sẽ bất lợi cho mình 
Khuyên bạn T: Nếu im lặng, dần dần các việc làm sai trái đó sẽ dẫn 
đến những hậu quả xấu cho mọi người và cả bản than mình 

1đ 
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I.TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Đáp án B A C A D B D A D B C B D B D 

 
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
 
Câu Đáp án Biểu 

điểm 

Câu 1. 
(3 điểm) 

a. Em tích cực than gia các hoạt động thu gom rác thải vào ngày chủ 
nhật do địa phương phát động; đồng thời vận dộng bạn bè, người 
thân cùng chung tay thực hiện để bảo vệ môi trường. 
b.  Để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Nhà nước ta 
có những biện pháp: 
 - Chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi 
trường. 
- Tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường 
tại địa phương. 
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường cho người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thực hiện tăng 
trưởng xanh, phát triển kinh tế ít chất thải, kinh tế tuần hoàn, trồng 
rừng,... 
- Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên, hủy 
hoại môi trường. 
- Phê phán, đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá 
hoại tài nguyên thiên nhiên. 

 
1đ 

 
 

 
0,5đ 

 
 

0,5đ 
 

0,5đ 
 
 

0,5đ 
 

Câu 2. 
(2 điểm) 

a. Bạn N luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 
Khuyên bạn N: Không phải mọi ý kiến của mình đều đúng.  
Vì vậy, cần phải phân tích xem ý kiến nào của mình đúng thì bảo vệ, 
ý kiến nào sai thì phải sửa chứ không được bảo thủ như vậy. 

 
 

1đ 

b. Bạn Q luôn tìm mọi cách để làm hài lòng những người xung 
quanh 
Khuyên Bạn Q: Người xung quanh không phải bao giờ cũng đúng.  
Bởi vậy, mình không nhất thiết phải làm hài lòng những người có 
thái độ, hành vi sai. 

 
1đ 

 

 


